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	Mã đề thi 004


(Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo dục phát hành 

từ năm 2009 đến nay )
Họ, tên thí sinh: ....................................................................... Số báo danh………………
Câu 1: Hình dạng kéo dài và hẹp ngang của lãnh thổ Việt Nam gây ra hạn chế ?

A. Khí hậu thời phân hóa đa dạng.
B. Hoạt động giao thông vận tải .

C. Bảo vệ an ninh, chủ quyền.
D. Khoáng sản có trữ lượng không lớn.

Câu 2: Khu vực đồng bằng nước ta tập trung dân cư đông đúc chủ yếu do

A. kinh tế phát triển, tự nhiên nhiều thuận lợi.

B. đất trồng tốt, sản xuất nông nghiệp trù phú.

C. lịch sử quần cư lâu đời, gia tăng dân số cao.

D. có nhiều làng nghề và các khu công nghiệp.

Câu 3: Sản xuất nông nghiệp các nước đang phát triển khác các nước phát triển là do

A. đất đai, khí hậu, dân số, cơ sở vật chất kĩ thuật.

B. lịch sử khai thác lãnh thổ, dân cư, đất đai, kĩ thật sản xuất,

C. thị trường, lao động, khí hậu, cơ sở vật chất kĩ thuật.

D. công nghiệp chế biến, đất đai, vị trí, kĩ thuật sx.

Câu 4: Điểm giống nhau của sản xuất nông nghiệp và công nghiệp là

A. phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.
B. đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu.

C. trực tiếp tạo ra của cải vật chất.
D. đối tượng là các nguyên, nhiên liệu.

Câu 5: Đất feralit có đặc điểm: tầng đất dày, chua, màu đỏ vàng là do tác động chủ yếu của nhân tố nào?
A. Đá mẹ.
B. Sinh vật.
C. Địa hình.
D. Khí hậu.
Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết lát cắt từ C đến D đi qua các dạng địa hình nào sau đây

A. núi cao, bán bình nguyên, các đồng bằng lớn.

B. núi cao, cao nguyên, đồi núi thấp và đồng bằng

C. núi trung bình, bán bình nguyên, đồng bằng.

D. núi trung bình, các cao nguyên và đồng bằng.

Câu 7: Cho bảng số liệu:

Gíá trị xuất khẩu dầu thô của In-đô- nê –xi- a và Ma- lai –xi- a, giai đoạn 2015 – 2020 

(Đơn vị: triệu USD)

	Năm
	2015
	2017
	2019
	2020

	In-đô-nê-xi-a
	6457,0
	5237,6
	1726,6
	1396,9

	Ma-lai-xi-a
	6854,7
	7019,5
	7029,4
	4715,9


(Nguồn: Niên giám thống kê ASEAN 2021, https://www. aseanstats. org)
Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi giá trị xuất khẩu dầu thô năm 2020 so với năm 2015 của In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a?

A. In-đô-nê-xi-a giảm, Ma-lai-xi-a tăng.

B. In-đô-nê-xi-a giảm ít hơn Ma-lai-xi-a.

C. In-đô-nê-xi-a giảm chậm hơn Ma-lai-xi-a.

D. Ma-lai-xi-a giảm ít hơn In-đô-nê-xi-a.

Câu 8: Bờ biển mài mòn ở nước ta được hình thành do tác động của những yếu tố nào?
A. Sóng biển, thủy triều, hoạt động kiến tạo.
B. Thủy triều, sóng biển, hải lưu, sông ngòi.
C. Sóng, sông ngòi, thủy triều, địa hình.
D. hoạt động kiến tạo, sóng biển, hải lưu.
Câu 9: Đồng bằng sông Hồng có các khu ruộng cao bạc màu và các ô trũng ngập nước là do

A. lịch sử khai thác lâu đời, khả năng bồi tụ phù sa của sông hạn chế.
B. có hệ thống đê ven sông ngăn lũ, được con người khai phá từ lâu.
C. địa hình cao ở rìa phía tây, thấp dần ra biển, khai phá từ lâu đời.
D. tác động của nội lực, quá trình bồi tụ phù sa của sông Hồng chậm.
Câu 10: Cho biểu đồ:
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(Số liệu theo Tổng cục thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh dân số của Thái Lan và Việt Nam giai đoạn 2010 đến 2019?

A. Dân số Việt Nam tăng liên tục và tăng thêm 7,9 triệu người.

B. Dân số Việt Nam đều và tăng hơn so với Thái Lan 2,5 lần

C. Dân số Việt Nam tăng chậm hơn so với dân số Thái Lan.

D. Dân số Việt Nam lớn hơn Thái Lan từ 2,06 đến 2,65 lần.

Câu 11: Cho biểu đồ sau:
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DÂN SỐ VIỆT NAM QUA MỘT SỐ NĂM

(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về dân số nước ta, giai đoạn 2010 - 2016?

A. thành thị tăng, nông thôn giảm.
B. thành thị tăng nhanh hơn nông thôn.

C. nông thôn tăng nhanh hơn cả nước.
D. cả nước tăng, nông thôn giảm.

Câu 12: Dải hội tụ chí tuyến chạy theo hướng kinh tuyến vào đầu mùa hạ ở nước ta nằm giữa 2 khối khí

A. Chí tuyến nam bán cầu và bắc Ấn Độ Dương.

B. Bắc Ấn Độ Dương và chí tuyến bán cầu nam.

C. Bắc Ấn Độ Dương và tây Thái Bình Dương.

D. Tây Thái Bình Dương và chí tuyến nam bán cầu.

Câu 13: Cho biểu đồ về sản lượng than sạch, dầu thô khai thác và điện phát ra của nước ta, giai đoạn 2015 - 2020:
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(Số liệu theo niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. cơ cấu sản lượng than sạch, dầu thô khai thác và điện phát ra.

B. quy mô sản lượng than sạch, dầu thô khai thác và điện phát ra.

C. quy mô và cơ cấu sản lượng than sạch, dầu thô khai thác và điện phát ra.

D. tốc độ tăng trưởng sản lượng than sạch, dầu thô khai thác và điện phát ra.

Câu 14: chất lượng cuộc sống ở nông thôn nước ta thấp hơn thành thị chủ yếu do

A. nông nghiệp là ngành chính, cơ cấu kinh tế chưa đa dạng.

B. trình độ lao động thấp, công nghiệp chế biến kém phát triển.

C. diện tích đất nông nghiệp giảm, chăn nuôi đang khó khăn.

D. cơ cấu kinh tế chưa đa dạng, năng suất lao động còn thấp.

Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21,giai đoạn 2000 - 2007 tỉ trọng giá trị công nghiệp chế biến trong giá trị sản xuất công nghiệp nước ta thay đổi như thế nào?

A. tỉ trọng công nghiệp chế biến tăng 6,7% và chiếm cao nhất.

B. tỉ trọng công nghiệp chế biến tăng 7,6% và chiếm cao nhất.

C. công nghiệp chế biến chiếm tỉ trọng cao nhất và có xu hướng giảm.

D. công nghiệp chế biến chiếm tỉ trọng thấp nhất và có xu hướng giảm.

Câu 16: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho thiên nhiên giữa vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc khác nhau?

A. hướng của các dãy núi, hoạt động của gió mùa Tây nam, độ dốc của địa hình.

B. độ cao địa hình, hoạt động của gió mùa Đông Bắc, hướng của các dãy núi.

C. hoạt động của gió mùa Tây Nam, độ cao địa hình và hướng của các dãy núi.

D. hoạt động của gió Tây khô nóng, độ dốc của địa hình và hướng các dãy núi.

Câu 17: CăncứvàoAtlatĐịalý ViệtNamtrang 20, các tỉnh có giá trị sản xuất thủy sản trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản dưới 5% ở nước ta phân bố chủ yếu ở hai vùng nào?

A. Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên.

B. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

C. Tây Nguyên, TDMN Bắc Bộ.
D. Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ.

Câu 18: Cho bảng số liệu

Số dân và tỉ lệ dân thành thị của một số quốc gia Đông Nam Á năm 2020 

	Quốc gia
	In-đô-nê-xi-a
	Cam-pu-chia
	Ma-lai-xi-a
	Phi-lip-pin

	Dân số (triệu người)
	271,7
	15,5
	32,8
	109,6

	Dân thành thị (%)
	56,7
	23,8
	76,6
	47,1


(Nguồn: Niên giám thông kê Việt Nam 2020, NXB Thông kê, 2021)
Theo bảng số liệu, cho biết quốc gia nào sau đây có số dân nông thôn ít nhất?

A. Cam-pu-chia.
B. Phi-lip-pin.
C. Ma-lai-xi-a.
D. In-đô-nê-xi-a.

Câu 19: Trong sản xuất công nghiệp, yếu tố phân biệt các ngành cpong nghiệp nhẹ và các nhành công nghiệp nặng là

A. công dụng kinh tế.
B. nguyên liệu sản xuất.
C. tư liệu sản xuất.
D. vật phẩm tiêu dùng.

Câu 20: Huế có lượng mưa trung bình năm lớn chủ yếu do

A. dải hội tụ nhiệt đới, bão và gió hướng đông bắc.

B. có frông, gió mùa Đông Bắc và dòng biển nóng.

C. tín phong, bão và địa hình núi đón gió từ biển.

D. tiếp giáp biển, Tín phong và dải hội tụ nhiệt đới.

Câu 21: Cơ sở hạ tầng ở đô thị nước ta hiện nay ngày càng được hoàn thiện chủ yếu do

A. kinh tế phát triển, có nhiều nguồn đầu tư.

B. quy mô dân số lớn, mức sống dân cư cao.

C. hợp tác quốc tế, chuyển giao về công nghệ.

D. có lao động kĩ thuật, đẩy nhanh đô thị hóa.

Câu 22: Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ là

A. bão lụt với tần suất lớn, khô hạn xảy ra trên diện rộng.

B. thời tiết bất ổn định, dòng chảy sông ngòi thất thường.

C. xói mòn, rửa trôi, ngập lụt trên diện rộng, thiếu nước vào mùa khô.

D. sự thất thường của nhịp điệu mùa khí hậu và dòng chảy sông ngòi.

Câu 23: Việc ban hành Sách đỏ ở nước ta nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

A. duy trì sự phát triển của sinh vật và bảo tồn sinh cảnh các loài sinh vật.

B. quy định việc khai thác, cấm tuyệt đối việc khai thác tài nguyên sinh vật.

C. để bảo vệ nguồn gen động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

D. để đảm bảo việc sử dụng lâu dài các nguồn lợi sinh vật của đất nước ta.

Câu 24: Cơ cấu lao động của nước ta hiện nay
A. thường xuyên ổn định, tỉ trọng không đổi.

B. tăng nhanh tỉ trọng ở nông thôn, thành thị.

C. có tỉ trọng ở ngành dịch vụ giảm rất nhiều.

D. thay đổi trong quá trình phát triển kinh tế.

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, giá trị sản xuất của nông nghiệp nước ta năm 2007 bao nhiêu tỉ đồng ?
A. 129017,7.
B. 236987,1
C. 101565. 9
D. 175239,5.

Câu 26: Nguồn lực có vai trò thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế là?

A. Nguốn vốn.
B. Chính sách.
C. thị trường.
D. Lao động.

Câu 27: Hoạt động dịch vụ du lịch trên thế giới ngày càng phát triển nhanh chủ yếu do tác động của các nhân tố

A. mức sống tăng, cơ sở vật chất và hạ tầng, hệ thống pháp luật.

B. mức độ tập trung dân cư, thị trường du lịch, sự phát triển kinh tế.

C. nguồn nhân lực của ngành, an ninh chính trị, thị trường du lịch.

D. kinh tế phát triển, tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất và hạ tầng.

Câu 28: Ở đô thị nước ta tiêu thụ mạnh các sản phẩm hàng hóa chủ yếu do

A. mật độ dân số cao, thu hút nhiều vốn đầu tư.

B. dân cư tập trung đông, chất lượng sống cao.

C. dịch vụ đa dạng, việc kinh doanh phát triển.

D. cơ sở hạ tầng khá tốt, giao thương thuận lợi.

Câu 29: Trên đất liền và ven biển của nước ta, động đất xảy ra chủ yếu ở khu vực nào sau đây?

A. địa hình thấp nhất, thềm lục địa hẹp và sâu nhất.

B. địa hình cao nhất, thềm lục địa hẹp và sâu nhất.

C. địa hình cao nhất, vùng ven biển nhiều bãi triều.

D. địa hình thấp nhất, vùng ven biển nhiều vịnh đảo.

Câu 30: Đất mùn thô ở nước ta được hình thành trong điều kiện nào?

A. Địa hình cao trên 2600m ; khí hậu ôn đới núi cao, nhiệt độ trung bình năm dưới 10°C, độ ẩm thấp.
B. Địa hình núi Hoàng Liên Sơn; khí hậu ôn đới núi cao, nhiệt độ trung bình năm là 15°C, độ ẩm cao.
C. Địa hình núi cao trên 2600m; khí hậu ôn đới núi cao, nhiệt độ trung bình năm dưới 15°C, độ ẩm giảm.
D. Địa hình núi cao trên 2500m; khí hậu cận nhiệt, nhiệt độ trung bình năm dưới 15°C, độ ẩm cao.
Câu 31: Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế của nước ta thay đổi chủ yếu do

A. phát triển kinh tế thị trường, toàn cầu hóa.

B. đẩy mạnh công nghiệp hóa, thu hút đầu tư.

C. tăng cường hiện đại hóa, mở rộng dịch vụ.

D. khai thác các thế mạnh, tăng trưởng kinh tế.

Câu 32: Biện pháp quan trọng nhất để bảo về rừng phòng hộ là

A. duy trì, phát triển diện tích và chất lượng rừng, duy trì độ phì đất rừng.
B. duy trì và phát triển hoàn cảnh rừng, trồng rừng trên đất trống, đồi trọc.
C. bảo vệ, nuôi dưỡng rừng hiện có, trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc.
D. bảo vệ cảnh quan, đa dạng về sinh vật các vườn quốc gia và khu bảo tồn.
Câu 33: Sông ngòi ở Nam Bộ có lũ điều hòa hơn Bắc Bộ chủ yếu do

A. thủy triều lớn, lưu vực có dạng lông chim, địa hình thấp và điều hòa của hồ đầm.

B. lưu vực có dạng lông chim, điều hòa của biển hồ, địa hình thấp, lòng sông rộng.

C. lòng sông hẹp và sâu, thủy triều lớn, lưu vực có dạng nan quạt, địa hình thấp.
D. lòng sông rộng và sâu, thủy triều lớn, lưu vực có dạng lông chim và hồ đầm.
Câu 34: Những khu vực nằm gần các tuyến vận tải lớn, các đầu mối giao thông thường là nơi tập trung
A. các danh lam, di tích lịch sử.
B. các vùng nông nghiệp chủ chốt.
C. các khu vực nhiều khoáng sản.
D. các ngành sản xuất, dân cư.

Câu 35: Thị trường ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất công nghiệp?

A. chi phối và việc lựa chọn kĩ thuật và công nghệ sản xuất.

B. cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng, nguyên liệu cho công nghiệp.

C. lựa chọn vị trí, hướng chuyên môn hóa trong sản xuất công nghiệp.

D. quy mô, cơ cấu, cách thức tổ chức các xí nghiệp công nghiệp.

Câu 36: Ý nào sau đây thể hiện rõ đặc điểm về cấu trúc địa hình nước ta?

A. Địa hình núi cắt sẻ, đồng bằng khá bằng phẳng và mở rộng
B. Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích.

C. Địa hình vùng núi đá vôi thường hình thành các hang động
D. Các dãy núi cao đỉnh nhọn và chạy thành mạch, xen kẽ thung lũng.
Câu 37: Phương hướng trước tiên để lực lượng lao động trẻ ở nước ta sớm trở thành nguồn lao động có chất lượng là

A. lập nhiều cơ sở giới thiệu việc làm.
B. tổ chức các hoạt động hướng nghiệp.

C. mở rộng các ngành, nghề thủ công.
D. có kế hoạch giáo dục, đào tạo hợp lí.

Câu 38: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng nhất

A. Hệ thống S. Mê Công ở nước ta có phạm vi hoạt động rộng.

B. Lưu lượng nước Sông Mã chủ yếu đổ từ ngoài lãnh thổ vào.

C. Sông ở Đông nam Bộ và DHMT chỉ có trong lãnh thổ nước ta
D. Các con sông sở miền Trung chỉ có 1 cửa sông đổ ra biển.

Câu 39: Các yếu tố tạo nên mùa mưa ở Tây Nguyên nước ta chủ yếu gồm

A. dải hội tụ, Tín phong Bắc bán cầu và gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương đến.

B. dải hội tụ nhiệt đới, gió mùa Tây Nam, gió Tây Nam từ Bắc Ấn Độ Dương.

C. gió mùa Tây Nam, bão nhiệt đới, gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương, frông.

D. gió hướng đông bắc, gió mùa Tây Nam, dải hội tụ, bão và áp thấp nhiệt đới.

Câu 40: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 7, cho biết nhận xét nào sau đây đúng địa hình các vùng núi nước ta.

A. Vùng núi Đông Bắc có cấu trúc vòng cung, hoạt động kiến tạo tương đối bình ổn, địa hình ít bị phân dị.
B. Vùng Tây Bắc và Trường Sơn Bắc tác động mạnh trong Tân kiến tạo, nên có các dãy núi cao và có các vùng sụt võng.

C. Vùng Trường Sơn Nam chịu ảnh hưởng của máng nền cổ Đông Dương và khối Kontum nên toàn bộ là các cao nguyên xếp từng
D. Vùng Trường Sơn Bắc đươc nâng lên muộn hơn vùng núi đông Bắc và Tây Bắc nên địa hình chủ yếu là núi thấp.

Câu 41: Tại sao nói nước ta có hoạt động của Gió mùa Đông Bắc nhưng không làm mất đi tính chất nhiệt đới của khí hậu và cảnh quan nước ta?

A. quanh năm nhiệt độ cao trên 20°C, cán cân bức xạ dương quanh năm.

B. nằm trong vùng nội chí tuyến, địa hình núi cao chiếm phần lớn.

C. gió Đông Bắc chỉ thổi từng đợt ở miền Bắc, đồi núi thấp ưu thế.

D. ảnh hưởng của gió mùa mùa hạ nóng ẩm, tiếp giáp Biển Đông.

Câu 42: Vị trí địa lý về mặt tự nhiên của nước ta có đặc điểm là
A. nằm trong khu vực nội chí tuyến, khu vực gió mùa Châu Á, khu vực nhiều thiên tai.
B. nằm trong khu vực nhiệt đới, giáp biển Đông, trên ngã tư đường hàng không quốc tế.

C. nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương, trên ngã tư đường hàng hải quốc tế.

D. nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương, ở trung tâm Đông Nam Á, giáp biển Đông.

Câu 43: Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho cao nguyên của miền Nam Trung Bộ và Nam giống như một cánh cung khổng lồ?

A. do sự vận động nâng lên của các khối núi, sông trở lại và xâm thực.

B. do tác dụng định hướng của khối nền cổ trong quá trình hình thành.

C. do quá trình hình thành chịu sự tác động mạnh của các khối nền cổ.

D. do cấu trúc của địa hình có tính phân bậc rõ rệt và quá trình bồi tụ.

Câu 44: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nướcta?

A. Đà Nẵng và Vũng Tàu có cơ cấu ngành giốngnhau.

B. công nghiệp chế biến lương thực phân bố rộngrãi.

C. Hải Phòng, Biên Hòa là các trung tâm quy môlớn.

D. Có các trung tâm với quy mô rất lớn, lớn, vừa,nhỏ.

Câu 45: Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường ở nước ta biểu hiện ở

A. sự gia tăng bão lụt, hạn hán và sự thất thường về thời tiết, khí hậu.

B. sự thay đổi về thời tiết, khí hậu, nước và sự gia tăng nhiều thiên tai.

C. sự ô nhiễm ngày càng nặng nề nguồn nước trên mặt và nước ngầm.

D. sự gia tăng nồng độ các chất gây ô nhiễm nước, khí hậu, không khí.

Câu 46: Cho biểu đồ:
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TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG SẢN LƯỢNG MỘT SỐ NÔNG SẢN CỦA

 IN-ĐÔ-NÊ-XI-A,GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

(Nguồn số liệu theoNiên giám thống kê ASEAN 2021, https://www. aseanstats. org)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ tăng trưởng một số nông sản giai đoạn 2015 - 2020 của In-đô-nê-xi-a?

A. ngô tăng, đậu tương tăng.
B. ngô giảm, lúa giảm.

C. lúa tăng, đậu tương giảm.
D. ngô tăng, lúa giảm.

Câu 47: Cho bảng số liệu: 

Doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế nước ta (Đơn vị: tỉ đồng) 
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                     Năm

Thành phần kinh tế
	2001
	2007
	2013
	2019

	TỔNG SỐ
	2009,0
	7712,0
	24820,6
	44259,1

	Nhà nước
	1001,1
	2972,2
	6628,5
	5216,7

	Ngoài Nhà nước
	464,0
	3323,3
	15682,4
	33747,1

	Vốn đầu tư nước ngoài
	543,0
	1416,5
	2509,7
	5295,3


Nhận xét nào không đúng với tình hình doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2001 – 2019?
A. tỉ trọng của khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng.

B. tổng số tăng nhanh hơn khu vực kinh tế Nhà nước

C. khu vực ngoài Nhà nước tăng nhanh hơn Nhà nước

D. khu vực kinh tế có vốn nước ngoài tăng tỉ trọng.

Câu 48: Cho bảng số liệu:

 Nhiệt độ trung bình và lượng mưa các tháng tại trạm quan trắc Vinh năm 2019

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ (0C)
	18,8
	22,9
	23,2
	28,2
	29,7
	32,8
	31,8
	29,6
	27,9
	26,2
	22,7
	20,1

	Lượng mưa (mm)
	33,5
	18,0
	53,5
	81,2
	108,1
	10,7
	185,0
	169,6
	1022,0
	1163,7
	253,0
	96,9


      (Nguồn:NiêngiámthốngkêViệtNam2019,NXBThốngkê,2020) 
Theo bảng số liệu , để thể hiện nhiệt độ trung bình và lượng mưa các tháng tại trạm quan trắc Vinh năm 2019 , dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợpnhất?

A. tròn.
B. miền.
C. kết hợp.
D. cột.

Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, các vườn quốc gia của Bắc Trung Bộ theo thứ tự từ Bắc vào Nam là

A. Bến En, Pù Mát, Vũ Quang, Phong Nha- Kẻ Bàng, Bạch Mã

B. Bến En, Vũ Quang, Pù Mát, Phong Nha- Kẻ Bàng, Bạch Mã

C. Pù Mát, Vũ Quang, Bến En, Phong Nha- Kẻ Bàng, Bạch Mã

D. Bạch Mã, Bến En, Pù Mát, Vũ Quang, Phong Nha- Kẻ Bàng

Câu 50: Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho nhiệt độ trên cả nước cao đều trong mùa hạ?

A. các luồng gió Tây Nam, Tín phong Bắc bán cầu và mặt trời lên thiên đỉnh.

B. tín phong Bắc bán cầu, gió mùa Tây Nam và hoạt động của dải hội tụ.
C. gió mùa Tây Nam, dải hội tụ nhiệt đới, bão và mặt trời lên thiên đỉnh.
D. gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương, dải hội tụ và Tín phong Bắc bán cầu.
----------- HẾT ----------
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